
Biểu mẫu số 9 

Tỉnh, thành phố…….. 

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 

Năm 2016 
Kế hoạch 
năm 2017 

Chênh 
lệch Tính đến 

6/30/2015 
ƯTH năm 

2016 

A B 1 2 3 4=3-2 

A MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA 
NSĐP 

    

B BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG 

    

C KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ     

1 Tổng dư nợ đầu năm     

 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư 
nợ vay tối đa của ngân sách địa 
phương (%) 

    

1 Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam (1)     

2 Vay Kho bạc Nhà nước     

3 Phát hành Trái phiếu chính quyền địa 
phương 

    

4 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài 
nước 

    

5 Vay khác     

6 …………     

II Tổng mức vay trong năm     

1 Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam (1)     



2 Vay Kho bạc Nhà nước     

3 Phát hành Trái phiếu chính quyền địa 
phương 

    

4 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài 
nước 

    

5 Vay khác     

6 …………     

III Trả nợ gốc vay trong năm     

1 Theo nguồn vốn vay     

- Vay trong nước     

+ Trái phiếu chính quyền địa phương     

+ Ngân hàng thương mại     

+ …………     

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài 
nước 

    

2 Theo nguồn trả nợ     

- Từ nguồn vay     

- Bội thu ngân sách địa phương     

- Tăng thu, Tiết kiệm chi     

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh     

IV Tổng dư nợ cuối năm     

 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư 
nợ vay tối đa của ngân sách địa 
phương (%) 

    

1 Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam (1)     



2 Vay Kho bạc Nhà nước     

3 Phát hành Trái phiếu chính quyền địa 
phương 

    

4 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài 
nước 

    

5 Vay khác     

6 …….     

D Trả nợ lãi (phí) vay trong năm     

1 Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam     

2 Vay Kho bạc Nhà nước     

3 Phát hành Trái phiếu chính quyền địa 
phương 

    

4 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài 
nước 

    

5 Vay khác     

6 ………     

Ghi chú: (1) Bao gồm Khoản vay thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông 
nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn; Khoản vay 
đầu tư tôn nền vượt lũ để xây dựng cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ sâu đồng bằng sông Cửu 
Long;... 

 ……., ngày…… tháng……năm 2016​
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH 

PHỐ...​
CHỦ TỊCH​

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 



Nguồn: Thông tư 91/2016/TT-BTC 


